	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

_____________________________________________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     __________________________________________




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

Tên học phần:   
VI SINH Y HỌC



 

Medical Microbiology
Mã số: 

BIO511
Thời lượng: 

2(2-0)
Loại:


tự chọn
Trình độ đào tạo:      Thạc sĩ
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2. Mô tả

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các vi sinh vật gây bệnh ở người, bao gồm cả vi khuẩn, vi rút, nấm và ký sinh trùng. Học phần đề cập đến các khía cạnh về các phương pháp phát hiện các tác nhân vi sinh học gây bệnh, chu trình phát triển của các vi sinh vật gây bệnh, bệnh nhiễm trùng và dịch tễ học bệnh nhiễm trùng. Các kiến thức được được trình bày từ mức độ đại thể đến vi thể, phân tử.

3. Mục tiêu

Học phần cung cấp các kiến thức về đặc điểm sinh học, bệnh học, dịch tễ học của các vi sinh vật gây bệnh ở người nhằm giúp người học có hiểu biết nền tảng trong chuyên ngành công nghệ sinh học y dược.

4. Kết quả học tập mong đợi

Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

1. Nắm vững các khái niệm và phân loại về vi sinh vật, đặc biệt là các vi sinh vật gây bệnh
2. Hiểu rõ các nhân tố cấu thành nên khả năng gây bệnh của các vi sinh vật
3. Nhận diện các vi sinh vật gây bệnh tiêu biểu
4. Đánh giá dịch tễ học của các bệnh truyền nhiễm 
5. Nắm vững các tiêu chuẩn an toàn khi làm việc với vi sinh vật gây bệnh.
5. Nội dung

	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	LT
	TH

	1/ Tổng quát về vi sinh vật trong y học

1-1. Lịch sử bệnh nhiễm trùng

1-2. Tổng quát về vi sinh vật gây bệnh

1-3. Mối tương tác giữa vi sinh vật gây bệnh và ký chủ
	1, 2
	4
	

	2/. Vi khuẩn gây bệnh

2-1. Những vấn đề chung về vi khuẩn 

2-2. Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp:

           - Staphylococcus

           - Streptococcus and Enterococcus

           - Enterobacteriaceae

           - Pseudomonas, Stenotrophomonas, Burkholderia

           - Mycobacterium, và những tác nhân vi khuẩn quan trọng khác
	3
	8
	

	3/ Vi rút gây bệnh

3-1. Đặc điểm chung: Hình thái, cấu trúc, sinh lý chuyển hóa và phát triển

3-2. Một số loại vi rút gây bệnh thường gặp
	3
	4
	

	4/ Vi nấm gây bệnh

4-1. Đặc điểm chung  của vi nấm

4-2. Một số vi nấm gây bệnh thường gặp 
	3
	4
	

	5/  Ký sinh trùng trong y học

5-1. Đơn bào trong y học

5-2. Các loại giun sán

5-3. Động vật chân đốt
	3
	4
	

	6/ Dịch tể học bệnh nhiễm trùng

6-1. Dịch tể học tổng quát

6-2. Nhiễm trùng bệnh viện

6-3. HIV

6-4. Sốt rét

6-5. Lao
	3, 4, 5
	6
	


6. Học liệu

1. F. H. Kayser, K. A. Bienz, J. Eckert, R. M. Zinkernagel (2005) Medical Microbiology, Georg Thieme Verlag, Germany, 698 pages (giáo trình)

2. S. H. Gillespie and, K. B. Bamford (2001) Medical Mcrobiology and Infection at a glance, Blackwell Science, 120 pages

3. J. Holton, N. Brink, P. Chiordin (1995) Problems in Medical Microbiology, Wiley-Blackwell, 288 pages

4. C. C. Kibber, D. W. R. MacKenzie, F. C. Odds (1996) Principles and Practice of Clinical Mycology, 288 pages

5. S. H. Gillespie, R. D. Pearson (2002) Principles and Practice of Clinical Parasitology, 680 pages

6. K. Kavanagh (2006) Medical Mycology: Cellular and Molecular Techniques, 348 pages

7. E. K. wagner, M. J. Hewlett, D. C. Bloom, D. Camerini (2007) Basic Virology 3ed, Wiley-Blackwell, 584 pages

7. Kiểm tra và đánh giá

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1.
	Kiểm tra kiến thức giữa kỳ/ trình bày seminar/ viết tiểu luận
	1,2,3
	30

	2.
	Thi kết thúc học phần
	1,2,3,4,5
	70
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